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Bài 1:
 (1 điểm) Cho tập hợp 
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a/ Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử.
b/ Tính tổng các số nguyên âm x thuộc tập hợp A.
Bài 2: (2,5 điểm)  Tính hợp lý (nếu có thể)
a/ 
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Bài 3:  (1,5 điểm) Tìm x
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 chia hết cho 9              
c/ 
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Bài 4:  (2 điểm)

a/ Tìm bội chung nhỏ nhất của 42 ; 70 ; 180.
b/ Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.
Bài 5:  (2,5 điểm) Trên tia Ox, lấy các điểm A và B sao cho OA 
[image: image8.wmf]=

 8cm và OB 
[image: image9.wmf]=

 4cm. 
a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB. 

b/ Chứng minh điểm B là trung điểm của đoạn thẳng OA. 

c/Trên tia đối của tia Bx lấy điểm H sao cho BH 
[image: image10.wmf]=

 2cm. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh điểm B là trung điểm của đoạn thẳng HK. 

Bài 6:  (0,5 điểm) 
 Ngày 11/11/2011 rơi vào thứ sáu. Hỏi ngày 11/11/2021 rơi vào thứ mấy?
- HẾT -

	Hướng dẫn chấm bài 
	Điểm

	Bài 1

1 điểm
	a/ 
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	 b/ Tổng các số nguyên âm x thuộc tập hợp A là
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	Bài 2

2,5 điểm
	Tính hợp lý (nếu có thể)
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	Bài 3

1,5 điểm
	Tìm x 
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	b/ Ta có 
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	Bài 4

2 điểm
	 
	

	
	a/ 
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	b/ Gọi x là số hàng dọc 
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	Theo đề bài ta có: 
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và x lớn nhất nên x 
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 ƯCLN(54,42,48)
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	Tính được ƯCLN(54,42,48) 
[image: image45.wmf]=

 6 hay x 
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	Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6 hàng dọc     
	0,25

	
	
	

	Bài 5

2,5 điểm
	 [image: image47.emf]x
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	Trên tia Ox, OB < OA (4cm < 8cm) nên điểm B nằm giữa 2 điểm O và A.
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	Suy ra : 
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	b/ Vì điểm B nằm giữa 2 điểm O và A và 
[image: image50.wmf]4
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	Nên B là trung điểm của đoạn thẳng OA
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	c/ Vì K là trung điểm của đoạn thẳng AB nên 
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	Vì điểm B nằm giữa 2 điểm H và K

và 
[image: image52.wmf]2()
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	Nên điểm B là trung điểm của đoạn thẳng HK
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	Bài 6

0,5 điểm
	Từ 11/11/2011 đến 11/11/2021 có 10 năm, trong đó có 3 năm nhuận là 2012, 2016, 2020. Ta có:
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Do đó từ 11/11/2011 đến 11/11/2021 gồm 521 tuần và còn dư 6 ngày.
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	Vậy ngày 11/11/2021 rơi vào ngày thứ năm
	0,25
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